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Tên giáo viên: MGLA3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/02 đến 08/02
	Tuần 2
Từ 10/02 đến 15/02
	Tuần 3
Từ 17/02 đến 22/02
	Tuần 4
Từ 24/02 đến 01/03
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; nhắc nhở trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng
báo với phụ huynh về tình hình học tập, thực hiện nề nếp của trẻ, tuyên truyền vận động phụ huynh mang các loại cây, hoa cảnh, hột hạt để các con hoạt động góc thiên nhiên.
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc. Tập TD với nhạc bài “Em yêu cây xanh”.
- Trọng động: 
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay: Ra trước, lên cao
+ Thân: Đứng quay người sang 2 bên
+ Chân : Ngồi khuỵu gối
+ Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	GDNSVMTL: Sáng mai thức dậy 

- Trò chuyện với trẻ về các loại cây, hoa, rau, củ , quả các loại hột hạt 
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn từ các loại rau củ quả. Trẻ nói được các món ăn hàng ngày và và chế biến đơn giản như rau luộc, nấu canh; thịt có thể rán, kho, luộc: gạo nấu cơm, nấu cháo..
- Trò chuyện về quá trình thụ phấn của một số cây hoa, quả, môi trương sống của một số loại, họ rau…
- Trò chuyện với trẻ về nhóm cây lương thực, rau, quả, thân đứng, thân bò, thân leo.
- Cho trẻ xem băng hình về các loại rau, quá trình phát triển của cây 

- Dạy trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: thực vật (MT54) 

	MT54

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ hoa mùa xuân 

	Hoạt động tạo hình
- Cắt và dán hoa
( M) (MT108) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả
(ĐT) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình từ lá cây
(ĐT) (MT104) 

	MT38, MT108, MT58, MT22, MT34, MT104

	
	T3
	Hoạt động vận động
VĐCB: Bật chụm tách chân
TCVĐ: Chuyền bóng bên phải, chuyền bóng bên trái 

	Hoạt động văn học
Truyện: Quả bầu tiên (MT58) 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Đá bóng vào gôn 

	Hoạt động văn học
Thơ: Hoa cúc vàng 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
TN: Sự đổi màu của cây cải thảo 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu một số loại rau (MT22) 

	Hoạt động khám phá
GDNSVMTL:Văn minh nơi công cộng 

	Hoạt động khám phá
Quá trình phát triển của cây 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại (MT38) 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 9, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 9 đối tượng ra làm hai phần bằng các cách khác nhau (MT34) 

	Hoạt động làm quen với toán
Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo, so sánh diễn đạt kết quả đo 

	

	
	T6
	Hoạt động làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái l,m,n 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Mùa Xuân
- TC: Bao nhiêu bạn hát 

	Hoạt động âm nhạc
Làm quen chữ cái h, k 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy hát: Em yêu cây xanh
- Nghe hát: Lý cây bông 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Vẽ theo ý thích 

	Hoạt động ôn tập
Ôn chữ cái l,m, n 

	Hoạt động ôn tập
Truyện: Quả bầu tiên 

	Hoạt động ôn tập
Ôn chữ h-k 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Quan sát: Cây cúc mâm xôi
TCVĐ: Nhảy bao bố
Chơi tự do: Chơi với lá cây, sỏi, phấn, vòng. 

	Quan sát: Cây hoa hồng
TCVĐ: Trốn tìm
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Vườn bưởi
TCVĐ: Bắt chước bác nông dân làm vườn
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, vòng, bóng, sỏi, cát, lá cây 

	Quan sát: Vườn rau
TCVĐ: Nông dân đua tài
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	MT23

	
	T3
	TN: Hạt tiêu chạy trốn 

	- VĐCB: Nhảy lò cò 5m
- TCVĐ: Cướp cờ 

	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển.
TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời (MT23) 

	VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TCVĐ: Kiến sang sông 

	

	
	T4
	Quan sát: Thời tiết
TCVĐ: Luồn luồn sang sông
Chơi tự do: Chơi với lá cây, phấn, bóng, sỏi... 

	Quan sát: Cây hoa đồng tiền
TCVĐ: Bác nông dân thông thái 
Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn. 

	Quan sát: Cây lưỡi hổ
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do: Chơi với phấn, bóng, lá cây, đồ chơi ngoài trời... 

	Quan sát: Cây nhãn.
TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động. 

	

	
	T5
	Giao lưu dân vũ với lớp MGL A4 

	Giao lưu câu đố với lớp A4:
Chủ đề " Thực vật" 

	Giao lưu văn nghệ với lớp A4 

	Giao lưu các trò chơi dân gian với lớp A4 

	

	
	T6
	HĐLĐTT: Nhặt lá cây quan sân trường 

	HĐLĐTT: Tưới cây quanh sân trường 

	HĐLĐTT: Cho trẻ tưới cây các góc thiên nhiên tại sân trường 

	HĐLĐTT: Cho trẻ nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây tại goác thiên nhiên 

	

	
	T7
	Quan sát: Góc thiên nhiên của lớp
TCVĐ: Úm ba la
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Cây hoa giấy
TCVĐ: Chơi chuyền bóng
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Cây hoa đỗ quyên
TCVĐ: Nu na nu nống
Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, cát, sỏi, phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát: Bầu trời
TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	Hoạt động chơi góc
	GDNSVMTL: Vui chơi đoàn kết 

* Góc trọng tâm: Xây dựng vườn rau của bé (T1) Vẽ, làm một số loại cây, hoa (T2). Chơi góc Phân vai ( T3) . Làm sách về các loại cây, hoa, rau củ quả (T4). 
- Góc phân vai: Cửa hàng bán các loại rau, hoa, cây cảnh
- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 9, tập viết các chữ số từ 1-9, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in, làm sách về các loại cây, hoa, rau củ quả, làm sách chữ cái l, m, n, . 
- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ các loại, cây, hoa, rau, quả. In lá cây, thổi màu tạo thành cây, cắt dán, nặn hoa, rau, quả...
+ Hát các bài hát về các loại cây, hoa,lá
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, nhặt lá trong sân trường, TN cây xanh cần nước, ánh sáng, không khí, theo dõi qúa trình phát triển của cây.Rèn kỹ năng tưới và chăm sóc cây
- Góc sách truyện: Đọc truyện, xem sách về các loại rau, hoa, quả: Truyện sự tích quả dưa hấu, sự tích hoa hồng, truyện bông hoa cú trắng, cây tre trăm đốt..... 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ nói được tên các món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc , rán, kho, gạo nấu cơm, nấu cháo.. Trò chuyện với trẻ về các, món ăn được chế biến từ các loại rau, củ quả. (MT9) 

GDNSVMTL: Những giấc ngủ ngon 

- Rèn trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động: Đi uống nước, đi lấy gối.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện riêng, rèn kỹ năng úp thìa vào đĩa khi lấy cơm,nghiêng bát xúc khi gần hết cơm trong bát.
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, nhận đúng kí hiệu của cá
- Rèn nếp cởi áo, mặc áo, gấp quần áo, đi tất, cởi tất, gấp chăn, chiếu.
- Trò chuyện với trẻ về các, món ăn được chế biến từ các loại rau, củ quả. 

Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm:
- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá…
- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả… (MT8) 

	MT9, MT8

	Hoạt động chiều
	T2
	Rèn trẻ lễ giáo chào hỏi 

	Dạy trẻ cách chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác. 

	Rèn trẻ cách gấp chăn 

	Rèn trẻ chăm sóc cây xanh 

	MT80, MT83

	
	T3
	Thơ: Hoa kết trái 

	Truyện: Sự tích mùa xuân 

	Đồng dao: Đồng dao về củ 

	Truyện: Cây rau của Thỏ út 

	

	
	T4
	Nặn một số loại quả 

	- Dạy trẻ biết an ủi, chia vui với người thân và bạn bè (MT80) 

	DH: Lý cây xanh 

	Cho trẻ xem video một số hình ảnh lế hội làng Tình Quang (MT83) 

	

	
	T5
	Làm BT toán trang 7 

	Làm BT toán trang 17 

	Làm BT toán trang 18 

	Làm BT toán trang 21 

	

	
	T6
	Làm bài tập tô chữ cái l-m-n 

	Bài tập luyện phát âm-Bài 11 

	Làm bài tập tô chữ cái h-k 

	Cô cùng trẻ lau chùi sắp xếp đồ dùng đồ chơi các góc gọn gàng, ngăn nắp.
Liên hoan văn nghệ cuối tuần 

	

	
	T7
	Ôn số và cho trẻ đếm theo khả năng 

	Cùng cô lau giá đồ chơi 

	Tô chữ bé đã học 

	Vẽ tranh bé thích 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Mùa xuân 
	Một số loại rau 
	Cây thân leo, thân bò, thân đứng 
	Quá trình phát triển cây ( Cây cần gì để lớn lên) 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 24/01/2025




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên

	

04/02/2025
Đã ký số
	

04/02/2025
Đã ký số
	

04/02/2025
Đã ký số
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